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Số: 60/QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
Chương trình hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội – Đội khó khăn
_____ 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ (2007 – 2012);

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành Đoàn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động chương trình hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội – Đội khó khăn.
Điều 2.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.
Các Ban, Trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các Quận-Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn và các tập thể, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


BÍ THƯ 


(Đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        BCH TP. HỒ CHÍ MINH           

 
***   



QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI – ĐỘI KHÓ KHĂN”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-ĐTN ngày 16/02/2011
của Ban Thường vụ Thành Đoàn)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Chương trình Hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội – Đội khó khăn (sau đây gọi chung là Chương trình) được xây dựng nhằm hỗ trợ các cá nhân hiện đang là cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn ra quyết định thành lập, quy định cụ thể về việc tổ chức và hoạt động của Chương trình.

Điều 2. Đối tượng – điều kiện được hỗ trợ
A. Đối tượng: 

Là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong hệ thống của thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là cán bộ); được các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội giới thiệu đề nghị hỗ trợ, cụ thể gồm:

1. Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố từ cấp Chi đoàn trở lên.

2. Cán bộ Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam thành phố từ cấp Chi hội trở lên.

3. Cán bộ Phụ trách Đội các cấp.

4. Trợ lý thanh niên, Ủy viên Ban Công tác thanh niên và cán bộ Đoàn các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm Quân đội, Bộ đội biên phòng, Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy).
B. Điều kiện:

Các đối tượng quy định tại Mục A cần đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

2. Có quá trình đóng góp tốt cho công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị.

3. Có xác nhận của cấp ủy chính quyền địa phương nơi cư trú (về hoàn cảnh) hoặc đơn vị công tác (về quá trình đóng góp) và được sự giới thiệu của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.

Điều 3: Ban Điều hành Chương trình

1. Ban Điều hành do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định bổ nhiệm, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành Đoàn về các nội dung liên quan chương trình. Ban Điều hành có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động của chương trình.

2. Ban Điều hành có 01 Trưởng Ban, 02 Phó Ban và 05 thành viên, cụ thể:

a. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn giữ nhiệm vụ Trưởng Ban. 

b. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực. 

c. Đồng chí Phó Văn phòng Thành Đoàn phụ trách tài chính giữ nhiệm vụ Phó Ban. 

d. Các thành viên Ban Điều hành gồm: đồng chí Kế toán trưởng cơ quan Thành Đoàn, đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Mặt trận-An ninh quốc phòng-Địa bàn dân cư, Ban Thanh niên trường học, Ban Công nhân lao động, Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ, báo Khăn Quàng Đỏ. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Điều hành chương trình
1. Tự cân đối thu – chi, công khai, dân chủ và phi lợi nhuận.
2. Tổ chức quản lý và hoạt động của chương trình theo quy định của Ban Thường vụ Thành Đoàn và quy định của pháp luật.
Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Điều hành chương trình
1. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiếp nhận tiền và hiện vật hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ; sự đóng góp tự nguyện của các tập thể, cá nhân cán bộ Đoàn – Hội – Đội và đoàn viên, hội viên, đội viên.
3. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định hỗ trợ theo đúng quy định.

4. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và các cuộc vận động kinh phí.

5. Quản lý phân phối nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo thực hiện tốt việc sử dụng kinh phí của chương trình và hàng năm lập báo cáo quyết toán, đồng thời lên kế hoạch thu chi trình Thường trực Thành Đoàn phê duyệt.
6. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết hoạt động và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình.

Điều 6. Phân công trách nhiệm của Ban Điều hành
1. Trưởng Ban Điều hành chịu trách nhiệm chung và phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban và chỉ đạo thực hiện các công việc đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành Đoàn.

2. Phó Ban Điều hành là Thường trực giúp cho Trưởng ban công việc và các hoạt động của Ban theo đúng quy định.

3. Các thành viên trong Ban Điều hành chịu sự phân công điều hành công việc của lãnh đạo Ban, đồng thời chịu trách nhiệm với phần việc được giao.

CHƯƠNG II
PHƯƠNG THỨC, TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Điều 7. Phương thức hỗ trợ
Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của người được hỗ trợ, Ban Điều hành Chương trình xem xét quyết định phương thức và mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ giải quyết khó khăn bằng tiền mặt. 

2. Tổ chức đi thăm động viên và tặng quà (bằng tiền mặt hoặc hiện vật), trị giá của phần quà do Trưởng Ban Điều hành quyết định.

3. Hỗ trợ phương tiện hoặc cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu chính đáng của cán bộ.
Điều 8. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ
1. Cán bộ thuộc đối tượng và điều kiện được hỗ trợ quy định tại Điều 2 của Quy chế này làm đơn gửi Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư Ký Hội Liên hiệp thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các đơn vị trực thuộc Thành phố, có xác nhận của Đoàn cấp trên trực tiếp và xác nhận của lãnh đạo chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác.
2. Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư Ký Hội Liên hiệp thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các đơn vị trực thuộc Thành phố cử cán bộ thẩm định và lập danh sách cán bộ đủ điều kiện được hỗ trợ trình cho Ban Thường vụ Đoàn thảo luận và thống nhất, sau đó hoàn tất hồ sơ đề nghị về Ban Điều hành chương trình, gồm:
+ Công văn đề nghị và bảo đảm của Ban Thường vụ cơ sở Đoàn, Ban Thư Ký Hội Liên hiệp thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các đơn vị trực thuộc Thành phố.
+ Đơn xin được hỗ trợ của cá nhân, trong đó nêu rõ lý do xin được hỗ trợ, có ý kiến xác nhận của Đoàn cấp trên trực tiếp và xác nhận của lãnh đạo địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác (theo mẫu).
+ Bản photo các giấy tờ chứng nhận về thành tích cá nhân (nếu có).

3. Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn phối hợp với Ban Điều hành chương trình tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức trao kinh phí, vật dụng cần thiết, tổ chức đi thăm và tặng quà cho cán bộ được hỗ trợ.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUỸ

Điều 9. Thẩm quyền chi kinh phí hỗ trợ

1. Ban Điều hành chương trình thẩm định và trực tiếp quyết định các trường hợp hỗ trợ từ 10 triệu đồng trở xuống.

2. Trong trường hợp cần thiết, Ban Điều hành được quyền quyết định chi đột xuất nhưng không quá 20 triệu đồng và sau đó báo cáo lại đầy đủ cho đồng chí Bí thư Thành Đoàn.
Điều 10. Quản lý nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát
1. Văn phòng Thành Đoàn (thông qua Tổ Tài chính) có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ việc thu chi quỹ; tham mưu báo cáo quyết toán hàng năm.

2. Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thu chi của chương trình theo đúng quy định quy chế.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Thành Đoàn 
1. Ban Thường vụ Thành Đoàn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thành lập, quản lý hoạt động chương trình có hiệu quả và hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu là 200.000.000Đ (Hai trăm triệu đồng).

2. Ban Điều hành Chương trình có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai tổ chức hoạt động chương trình đạt hiệu quả, kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế.
3. Văn phòng Thành Đoàn (thông qua Tổ Tài chính) hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của quỹ chương trình. Tiếp nhận sự ủng hộ hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình.
4. Các Ban – Trung tâm thuộc cơ quan Thành Đoàn theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp cho Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai thực hiện tốt quy chế.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ sở Đoàn – Hội – Đội trực thuộc
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tất cả đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội thuộc phạm vi quản lý về mục đích, ý nghĩa việc thành lập và nội dung quy chế.

2. Phối hợp với Ban Điều hành chương trình tiến hành các thủ tục theo đúng trình tự và quy định.
Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật
1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích tham gia đóng góp, thực hiện tốt chương trình, tùy theo mức độ được Ban Điều hành Chương trình đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trung ương Đoàn hoặc Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng.

2. Những tập thể, cá nhân vi phạm quy chế này tùy trường hợp cụ thể và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của tổ chức Đoàn và pháp luật Nhà nước.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Các Ban, Trung tâm, các cơ sở Đoàn  - Hội – Đội trực thuộc và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Thành Đoàn để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.


BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- Ban Thường vụ Thành Đoàn;


- Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn;


- Lưu.
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